	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II- Năm học 2020-2021

	TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ AN PHÚ
	MÔN:VẬT LÝ 9

	
	Thời gian làm bài: 45 phút

	ĐỀ CHÍNH THỨC
	(Không kể thời gian phát đề)


Câu 1:Thế nào là dòng điện xoay chiều? Nêu các tác dụng của dòng điện xoay chiều mà em đã được học? Cho biết cách làm quay roto của nhà máy thủy điện? (2.0 điểm)
Câu 2: Nêu nguyên nhân gây hao phí trên đường dây tải điện trong quá trình truyền tải điện năng  đi xa và nêu cách tốt nhất để giảm hao phí trên đường dây tải điện .(1.5 điểm)
Vận dụng: Một máy biến thế gồm cuộn sơ cấp có 500 vòng, cuộn thứ cấp có 40 000 vòng, được đặt tại nhà máy phát điện. Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp hiệu điện thế xoay chiều với hiệu điện thế 400V. Tính hiệu điện thế thu được ở hai đầu cuộn thứ cấp? (1,0 điểm)

Câu 3: Thấu kính là gì? Nêu đặc điểm ảnh tạo bới thấu kính hội tụ.(1.0 điểm)

Câu 4:Nêu hai bộ phận quan trọng của mắt ?Một người phải đeo sát mắt một thấu kính phân kỳ có tiêu cự 120 cm để nhìn rõ vật ở xa mà không phải điều tiết mắt. Mắt của người này bị tật gì? Em hãy nêu một nguyên nhân có thể gây nên tật mắt của người này.(2.0 điểm)

Câu 5:Môt vật sáng hình mũi tên AB cao 3 cm đặt trước thấu kính hội tụ vuông góc với trục chính và điềm A nằm trên trục chính của thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm và cách thấu kính 30cm

a) Vẽ ảnh A1B1 của AB.(0.5 điểm)
b) Bằng phương pháp hình học xác định vị trí và độ cao ảnh A1​B1 của AB và đặc điểm tính chất ảnh A1B1của AB. (1,0 điểm)
c) Phải di chuyển vật AB như thế nào để thu được ảnh cùng chiều và lớn gấp 3 lần vật. (1,0 điểm)
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                       ĐỀ CHÍNH THỨC
Câu 1: 

Phát biểu đúng
0, 5 điểm
Nêu đúng 4 tác dụng
0, 25 điểmx4
Nêu đúng tua bin nước
0, 5 điểm

Câu 2:

Nêu đúng
0, 5 điểm
Nêu đúng
1,0 điểm

Tính đúng  U2 = 32000V
1.0 điểm

Câu 3:Nêu  đúng 2 ý
0,5 điểm x2
Câu 4

Nêu đúng 2 bộ phận
0,5 điểmx2

Nêu  đúng tật cận thị
0,5 điểm
      Nêu  đúng hai biện pháp
0, 5 điểm

Câu 5:

a) Vẽ hình đúng  
0,5 điểm

b)  Tính đúng khoảng cách d’= 60cm
0,5 điểm
     Tính đúng chiều cao h’ = 6cm
0,5 điểm
c)  Vẽ hình chính xác
0,25 điểm
Tính đúng OA1 = 40cm
0,25điểm
Tính đúng OA=
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0,25điểm
Di chuyển vật lại gần TK 1 khoảng 30-13.3 = 16.7cm
0,25điểm
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NĂM HỌC 2020 - 2021
	STT
	NỘI DUNG KIẾN THỨC
	ĐƠN VỊ KIẾN THỨC
	CÂU HỎI THEO MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	tổng số câu
	Tổng thời gian
	TỈ LỆ %

	
	
	
	NHẬN BIÊT
	THÔNG HIỂU
	VẬN DỤNG
	VẬN DỤNG CAO
	
	
	

	
	
	
	Câu TL
	Thời gian
	Câu TL
	Thời gian
	Câu TL
	Thời gian
	Câu
 TL
	Câu TL
	Thời gian
	

	1

	 Điện học
 
  
	Máy phát điện
	1a-1c
	
	1b
	
	
	
	
	1
	10
	22.2

	
	
	Máy biến thế và
Truyền tải điên năng
	2a-2c
	
	2b
	
	
	
	
	1
	10
	22.2

	2
	Tháu kính
	Mắt
	3
	
	
	
	4b
	
	
	1
	7
	15.5

	
	
	Tháu kính
	4a-5a
	
	
	
	5b
	
	5c
	2
	18
	40.1

	tổng 
	 
	2.5
	
	1
	
	1
	
	0.5
	5
	45
	

	tỉ lệ 
	 
	40%
	30%
	20%
	10%
	100

	Tổng điểm
	 
	4
	3
	2
	1
	10
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	TT
	Nội dung
kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức kỹ năng cần kiểm tra
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	111
1

1
2

	ĐIỆN HỌC
	Máy phát điện
	Nhận biết:
- Nêu và biết cách vận hành
Thông hiểu:
- Nêu các tác dụng dòng điện

	1.0
	0.5
	
	

	
	
	Máy biến thế và

Truyền tải điên năng
	Thông hiểu:
- Biết vận dụng công thức để tính toán
Vận dụng:
-Tính được điện năng tiêu thụ.

	0.5
	
	0.5
	

	2
	THẤU KÍNH
	Tháu kính
	Thông hiểu:
- Nêu cấu tạo thấu kính
- Biết vẽ hình
Vận dụng:
- Xác định đặc điểm của ảnh tạo bởi TKHT
-Tính chiều cao và vị trí của ảnh.
Vận dụng cao:
- Tính chiều cao và vị trí của ảnh.

	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	
	
	Mắt
	Nhận biết:
-Nêu cấu tạo
-Nêu các tật của mắt.

	0.5
	
	0.5
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NĂM HỌC 2020 - 2021
	Mức độ
	Câu
	Nội dung câu dẫn
	Phương án trả lời/đáp án
	Biểu điểm

	Nhận biết
	1a – 1c
	Nêu định nghĩa và nhận biết
	Nêu đúng
	0.5x2

	Thông hiểu
	1b
	Nêu các tác dụng dòng điện xoay chiếu
	Nêu đúng 4 tác dụng


	0.25x4

	Nhận biết
	2a – 2b
	Nêu nguyên nhân và hai cách giảm cách tốt nhất
	-Nêu đúng 
	0.5x3

	Thông hiểu
	2c
	Vận dụng công thức
	-Tính đúng hiệu điện thế
	1.0

	Thông hiểu
	3
	Nêu cấu tạo thấu kính và đặc điểm ảnh tạo bởi TKHT
	Trả lời đúng
	1.0

	Thông hiểu
	4a
	Nêu cấu tạo của mắt
	Nêu đúng
	0.5x2

	Vận dụng
	4b- 4c
	Nêu tật của mắt và nguyên nhân
	Nêu đúng

	0.5x2

	Thông hiểu
	5a
	Vẽ hình
	Vẽ đúng
	0.5

	Vận dụng
	5b
	Tính  chiều cao và vị trí ảnh
	Tính đúng
	1.0

	Vận dụng cao
	5c
	Tính  chiều cao và vị trí ảnh
	Tính đúng
	1.0


ĐỀ DÀNH CHO HỌC SINH HÒA NHẬP
	ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THỦ ĐỨC
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	Thời gian làm bài: 45 phút

	
	(Không kể thời gian phát đề)


Câu 1 :Kể tên hai bộ phận chính của máy phát điện xoay chiều? Trong hai bộ phận trên, bộ phận có thể quay được gọi là gì?  Nêu cách làm quay bộ phận này của máy phát điện xoay chiều trong nhà máy nhiệt điện? Dòng điện xoay chiều được tạo ra trong bộ phận nào? (2.5 điểm)
Câu 2: Nêu hai bộ quan trọng của mắt ?Người cận thị đeo kính cận, kính cận là loại kính gì?Người mắt lão đeo kính lão, kính lão là loại kính gì?Em hãy nêu một biện pháp phòng tránh được tật cận thị khi chưa mắc phải tật này và hạn chế sự tăng nặng của tật cận thị khi mắt đã bị tật này.(2.5 điểm)
Câu 3:Thấu kính là gì? Nêu đặc điểm ảnh tạo bới thấu kính hội tụ(2.0 điểm)
Câu 4:Vật AB hình mũi tên cao 3cm đặt vuông góc với trục chính thấu kính hội tụcó tiêu cự 12cm, điểm A nằm trên trục chính và cách thấu kính 36cm.

a) Dựng ảnh A’B’ của vật AB qua thấu kính. (1.0 điểm)
b) Bằng phương pháp hình học xác định vị trí và cao ảnh A1​B1 của AB và đặc điểm tính chất ảnh A1B1của AB (2.0 điểm)
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Câu 1: 

Nêu đúng 2 bộ phận
0, 5 điểmx2

Nêu đúng là ROTO
0,5 điểm

Nêu đúng dùng độngcơ nổ
0,5 điểm

Nêu đúng cuộn dây
0,5 điểm

Câu 2:

Nêu đúng 2 bộ phận
0, 5 điểmx2

Nêu đúng  2 loại kính
0, 5 điểmx2

      Nêu  đúng hai nguyên nhân
0, 5 điểm

Câu 4

Nêu  đúng định nghĩa
1,0 điểm

Nêu  đúng 2 dặc điểm
0.5 điểmx2
Câu 5:

a)  Vẽ hình đúng
1.0điểm

b)  Tính đúng khoảng cách và chiều cao của ảnh
1.0điểmx2
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